UNIT5

	1. access = get access to
	
	Tiếp cận với

	-	Accessible ≠inaccessible
	adj
	Có thể ≠ko thể tiếp cận được

	2. benefit
	v,n
	Lợi ích

	-	Beneficial
	adj
	Có lợi

	3. communicate
	v
	Giáo tiếp, liên lạc

	-	Communication
	n
	Sự lien lạc

	4. consume
	v
	Tiêu thụ

	-	Consumer
	n
	Người tiêu dùng

	-	Consumption
	n
	Sự tiêu thụ

	5. cost
	n
	Giá, định giá

	-	Costly = expensive
	a
	Tốn kém

	-	≠ inexpensive
	a
	Rẻ mạt, ko tốn kém

	6. cry
	v
	Rao (tin)

	-	Crier
	n
	Người rao tin

	7. advantage
	n
	Sự thuận lợi

	-	≠disadvantage
	n
	Sự bất lợi

	8. explore
	v
	Khám phá, tìm tòi, thám hiểm

	-	Explorer
	n
	Nhà thám hiểm

	-	exploration
	n
	Sự khám phá

	9. inform
	v
	Thông báo

	-	information
	n
	Thông tin

	-	informative
	a
	Cung cấp nhiều thông tin bổ ich

	10. interact +with
	v
	Tương tác với

	-	Interaction
	n
	Sự tương tác

	-	interactive
	a
	Tương tác

	11. journalist
	n
	Nhà báo

	-	journalism
	n
	Ngành báo chí

	12. limit
	v
	Giới hạn

	-	limitation
	n
	Sự giới hạn

	13. respond (to/with)
	v
	Hồi đáp

	-	Response (+to)
	n
	Sự phản hồi

	14. variety (of)
	n
	Sự đa dạng/ nhiều…khác nhau

	-	Various (+n)
	a
	Khác nhau

	-	varied
	a.
	Đa dạng

	15. violence
	n
	Sự bạo lực

	-	violent
	a
	Bạo lực



I. WORD FORM:
1. 1. Watching TV has become one of the most popular forms of	. (entertain)
2. 2. Nowadays, the Internet is	used. We can see many products. (commerce)

3. I’m writing in response to your	, which appeared in the magazine last week.(advertise)
4. Research has shown that the most efficient form of	is on television. (advertise)
5. A website is a place where you can create and read	on the Internet.	(inform)
6. Although that laptop is	, I will buy it.	(cost)
7. I find this magazine	. It’s full of rubbish.	(inform)
8. Her novel is known to everyone. It is	read.	(wide)

9. I’m writing in response to your	 	
(advertise)

which appeared in the magazine last week.

10. Since the information revolution began,	have become quicker and easier. (communicate)
11. Do you surf the internet for fun or	_	?	(educate)
12. Computers are becoming	_popular. (increase)
13. Although that laptop is	, I will buy it. (cost)
14. My brother would like to be a	(journal)

15. Because Hoa lives in a remote area, the internet isn’t
16. You got this bad mark because your written assignment had some

for her. (availability)
(limit)

17. She tried to make a good	on the interviewer.  (impress)
